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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG  

TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 (Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /       /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN 

 

STT 

STT QTNB 

giải quyết 

TTHC được 

sửa đổi tại 

Quyết định 

số 2527/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2019 

của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh 

(1) 

Tên thủ tục 

hành chính 

(2) 

Thời gian                  

giải quyết 

(ngày) 

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc) 

(4) 

TTHC được 

công bố tại 

Quyết định 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

(3A) 

Bộ 

phận 

Một 

cửa cấp 

huyện 

(Bước 

1: Tiếp 

nhận hồ 

sơ) 

(3B) 

Bộ phận chuyên môn 

(Bước 2: Giải quyết hồ 

sơ) 

(3C) 

Lãnh 

đạo 

UBND 

cấp 

huyện 

(Bước 

3: Ký 

duyệt) 

(3D) 

Cơ quan 

chuyên 

môn 

(Bước 4: 

Vào sổ, trả 

kết quả cho 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện) 

1 - 

Tiếp nhận đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

(2.000282.000.00.00.H08) 

* Đối với cơ 

sở trợ giúp xã 

hội cấp 

huyện: 

Thời hạn 05 

ngày làm việc 

(kể từ khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

1/2 ngày 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 

3,5 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Phòng phân 

công thụ lý: 1/2 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 

2,5 ngày; 

3. Lãnh đạo Phòng duyệt 

1/2 ngày 1/2 ngày 

Quyết định số 

2450/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2021  
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STT 

STT QTNB 

giải quyết 

TTHC được 

sửa đổi tại 

Quyết định 

số 2527/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2019 

của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh 

(1) 

Tên thủ tục 

hành chính 

(2) 

Thời gian                  

giải quyết 

(ngày) 

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc) 

(4) 

TTHC được 

công bố tại 

Quyết định 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

(3A) 

Bộ 

phận 

Một 

cửa cấp 

huyện 

(Bước 

1: Tiếp 

nhận hồ 

sơ) 

(3B) 

Bộ phận chuyên môn 

(Bước 2: Giải quyết hồ 

sơ) 

(3C) 

Lãnh 

đạo 

UBND 

cấp 

huyện 

(Bước 

3: Ký 

duyệt) 

(3D) 

Cơ quan 

chuyên 

môn 

(Bước 4: 

Vào sổ, trả 

kết quả cho 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện) 

được đề nghị 

của cơ sở trợ 

giúp xã hội 

cấp huyện).  

kết quả: 1/2  ngày. 

2 - 

Dừng trợ giúp xã hội tại 

cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện.  

(2.000477.000.00.00.H08) 

* Đối với cơ 

sở trợ giúp xã 

hội cấp 

huyện: 

Thời hạn 07 

ngày làm việc 

(kể từ khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

được đề nghị 

của cơ sở trợ 

giúp xã hội 

1/2 ngày 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 

05 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Phòng phân 

công thụ lý: 1/2 ngày; 

2. Chuyên viên giải quyết: 

3,5 ngày; 

3. Lãnh đạo Phòng duyệt 

kết quả: 01  ngày. 

 

01 ngày 1/2 ngày 

Quyết định số 

2450/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2021  
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STT 

STT QTNB 

giải quyết 

TTHC được 

sửa đổi tại 

Quyết định 

số 2527/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2019 

của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh 

(1) 

Tên thủ tục 

hành chính 

(2) 

Thời gian                  

giải quyết 

(ngày) 

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc) 

(4) 

TTHC được 

công bố tại 

Quyết định 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

(3A) 

Bộ 

phận 

Một 

cửa cấp 

huyện 

(Bước 

1: Tiếp 

nhận hồ 

sơ) 

(3B) 

Bộ phận chuyên môn 

(Bước 2: Giải quyết hồ 

sơ) 

(3C) 

Lãnh 

đạo 

UBND 

cấp 

huyện 

(Bước 

3: Ký 

duyệt) 

(3D) 

Cơ quan 

chuyên 

môn 

(Bước 4: 

Vào sổ, trả 

kết quả cho 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp huyện) 

cấp huyện). 

3 STT 5 mục B 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp 

về hỗ trợ chi phí điều trị 

người bị thương nặng 

ngoài nơi cư trú mà không 

có người thân thích chăm 

sóc 

(2.000777.000.00.00.H08) 

02 ngày làm 

việc. 
02 giờ 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 

01 ngày, cụ thể: 

1. Lãnh đạo Phòng phân 

công thụ lý: 02 giờ; 

2. Chuyên viên giải quyết: 

1/2 ngày; 

3. Lãnh đạo Phòng duyệt 

kết quả: 02 giờ. 

 

1/2 ngày 02 giờ 

Quyết định số 

2450/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2021  

Tổng cộng: 03 TTHC       
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II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ  

 

(1) 

Tên thủ tục hành chính 

(2) 

Thời 

gian                  

giải 

quyết 

(ngày) 

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc) 

(4) 

TTHC được 

công bố tại 

Quyết định 

của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh 

(3A) 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp xã 

(Bước 1: 

Tiếp nhận 

hồ sơ) 

(3B) 

Bộ phận chuyên môn 

(Bước 2: Giải quyết hồ 

sơ) 

(3C) 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

(Bước 3: Ký 

duyệt) 

(3D) 

Bộ phận 

chuyên môn 

(Bước 4: Vào 

sổ, trả kết quả 

cho Bộ phận 

Một cửa cấp 

xã) 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ 

làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 

(2.000751.000.00.00.H08) 

02 ngày 

làm việc 

(của 

UBND 

cấp xã) 

1/2 ngày 
Công chức Văn hoá - Xã 

hội: 1/2 ngày. 
1/2 ngày 1/2 ngày 

Quyết định 

số 2450/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2021 

 




